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Ngày 26  háng 11 năm 2021   ạ   rụ sở T a án nhân  ân huy n Phư   Sơn  

  nh Quảng Nam xé  xử sơ  hẩm  ông  ha  vụ án hình sự  hụ l  số: 

24/2021/TLST- HS ngày 15  háng 10 năm 2021  heo Quyế  định đưa vụ án ra xé  

xử số: 26/2021/QĐXXST- HS ngày 16  háng 11 năm 2021 đố  v   bị  áo:  

Diệp Văn Q; sinh ngày 16 tháng 10 năm 1999;  ại: huy n Đ    nh T; Nơ   ư 

trú: Tổ dân phố số 1, thị trấn K, huy n P, t nh Q; nghề nghi p: không ổn định; 

 rình độ văn hóa (học vấn): 7/12; dân tộc: Sán Dìu; gi i tính: nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông: Di p Văn Ng (SN: 1978) và bà Nguyễn Thị 

Q1 (SN: 1981); có vợ: Y S (SN: 2003) và 01  on s nh năm 2019; tiền án: không, 

tiền sự: Ngày 24/4/2020, bị Tòa án nhân dân huy n Phư   Sơn ra quyế  định áp 

dụng bi n pháp xử l  hành  hính đưa vào  ơ sở cai nghi n bắt buộc, thời gian 12 

tháng; nhân thân: ngày 14/11/2014, bị Công an huy n Phư   Sơn xử phạt vi phạm 

hành chính hình thứ  “Cảnh  áo” đối v   hành v  “Trộm cắp tài sản”; ngày 

15/9/2016, bị Công an huy n Phư   Sơn xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

1 250 000 đồng về hành v  “Cất giấu trong người dao nhằm mục đích gây thương 

tích cho người khác”; ngày 26/12/2016  bị Công an huy n Phư   Sơn xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 1 500 000 đồng về hành v  “Cất giấu trong người dao 
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nhằm mục đích gây thương tích cho người khác”; bị bắt tạm giam ngày 

24/5/2021, hi n đang  ạm giam, có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại:  

Tân Vĩnh S  s nh năm: 1977; Nơ   ư  rú:  ổ dân phố số 5, thị trấn K, huy n 

P, t nh Q, có mặt tại phiên tòa. 

 Người làm chứng: 

Nguyễn Thị P  s nh năm: 1964; Nơ   ư  rú: tổ dân phố số 2, thị trấn K, 

huy n P, t nh Q, vắng mặt. 

Tân Thị N  s nh năm: 1983; Nơ   ư  rú:  ổ dân phố số 5, thị trấn K, huy n 

P, t nh Q, có mặt tại phiên tòa. 

Huỳnh Võ T  s nh năm: 1978   rú  ại: tổ dân phố số 2, thị trấn K, huy n P, 

t nh Q, vắng mặt. 

Nguyễn Phấn C, sinh năm: 1985  Nơ   ư  rú: tổ dân phố số 1, thị trấn K, 

huy n P, t nh Q, vắng mặt. 

Nguyễn Văn Th  s nh năm 1977; Nơ   ư  rú:  Thôn C, xã T, huy n Đ, t nh 

T, vắng mặt. 

Hoàng R  s nh năm: 1983  Nơ   ư  rú: tổ 37  phường C, quận T, Th phố Đ, 

có mặt tại phiên tòa. 

Võ T1  s nh năm: 1966  Nơ   ư  rú: tổ dân phố số 2, thị trấn K, huy n P, 

t nh Q, có mặt tại phiên tòa. 

Đặng Văn Th1 (X)  s nh năm: 1981  Nơ   ư  rú: tổ dân phố số 2, thị trấn K, 

huy n P, t nh Q, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắ  như sau: 

 Vào tối ngày 14/02/2021 (mùng 3 Tế  Nguyên đán Tân Sửu 2021), tại nhà 

bà Nguyễn Thị P  địa ch : số 44 đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ dân phố số 2, thị 

trấn Khâm Đức, huy n Phư   Sơn    nh Quảng Nam  ó 02 nhóm đang  hơ  đánh 

bạ   ư i hình thức bầu cua tại gần cửa  hính và  rư c hiên nhà. Lúc 19 giờ 48 

phút, cùng ngày, Di p Văn Q đã uống rượu, cầm theo 01 con dao bằng kim loại, 

màu đen   à  39 m   ó  án bằng kim loại, hình tròn, đường kính 2,7cm, dao có 01 

lưỡ   mũ   ao nhọn  vùng lưỡi dao rộng 3,5cm (dao này Q lấy từ nhà của mẹ ruột 

mình là bà Nguyễn Thị Q1, tổ dân phố số 1, thị trấn K, huy n P, t nh Q) đ  vào 
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nhà bà Nguyễn Thị P và nói l n “Thằng nào ăn tiền mẹ ta” và  ùng  ao quơ  hém 

vào nhóm ngườ  đang  hơ  đánh bạ  nhưng  hông  rúng a   Thấy Di p Văn Q quơ 

dao chém, mọ  ngườ  đang  hơ  đánh bạc hoảng loạn bỏ chạy. Di p Văn Q tiếp 

tục cầm  ao đ  ra ngoà  h ên nhà đe  ọa mọ  người. Thấy vậy  Tân Vĩnh S là 

ngườ   rong nhóm  hơ  Tết tại nhà bà Nguyễn Thị P  ó đứng lên, cầm lấy ghế 

nhựa màu đỏ đưa về phía  rư c mặt Di p Văn Q, hai bên cự cãi v i nhau. Di p 

Văn Q vung dao chém về phía Tân Vĩnh S, S đưa ghế lên đỡ làm ghế bị gãy. Tân 

Vĩnh S tiếp tục lấy 01 ghế nhựa màu đỏ bên cạnh để ph ng  hân nhưng   ếp tục bị 

Di p Văn Q dùng dao chém gãy ghế. Khi 02 ghế nhựa bị gãy  Tân Vĩnh S bỏ chạy 

ra đường Huỳnh Thúc Kháng, Q đuổ   heo  hém nhưng  hông  rúng  S chạy vòng 

về lại nhà bà Nguyễn Thị P, Di p Văn Q đ  ra ngoà  ngã  ư đường Huỳnh Thúc 

Kháng và Mai Thúc Loan cầm dao ch  về hư ng S và có lời lẽ xúc phạm, S lấy 

mộ  đoạn cây dài khoảng 1 5m  đường kính khoảng 03cm bên hông nhà bà 

Nguyễn Thị P chạy về phía Q. Lúc ngày có ông Nguyễn Văn Th là cậu ruột của 

Di p Văn Q đang đ  qua  hu vực này nhìn thấy Di p Văn Q và Tân Vĩnh S đánh 

nhau nên đã  an ngăn nhưng  hông đượ   Tân Vĩnh S  ùng đoạn  ây đánh 01 

phá  vào người Di p Văn Q thẳng từ trên xuống  rúng vào đầu Q làm đoạn cây bị 

gãy  Tân Vĩnh S vứ  đoạn cây bị gãy còn lại xuống đất, lao vào ôm Q từ phía 

 rư c, rồi luồng tay ra phía sau ôm chặt Q  rong  ư  hế đứng để dành giật con dao 

Q đang  ầm trên tay. Di p Văn Q cầm dao bằng tay phả   đưa lên  ao qua đầu 

 hém ngược về phía sau trúng nhiều nhá  vào đầu Tân Vĩnh S gây 04  hương  í h 

và trúng vào cổ của Di p Văn Q gây rá h  a  Tân Vĩnh S ôm vật Q ngã xuống 

đất, hai bên vật qua lại trên v a hè đường Huỳnh Thúc Kháng. Trong lúc vật nhau, 

con dao trên tay Di p Văn Q cắt trúng vào cẳng  ay  rá  và hông  rá  Tân Vĩnh S, 

cẳng  ay  rá  Tân Vĩnh S đập mạnh xuống cạnh v a hè đường gây xát da. Khủy tay 

trái của Di p Văn Q đập xuống cạnh v a hè  gây xá   a  Sau đó  Tân Vĩnh S dùng 

cả hai tay nắm phần lưỡi dao, giữ được con dao trên tay phải của Di p Văn Q. 

Lúc này, ông Huỳnh Võ T cùng mọ  ngườ  đến  ăn ngăn và lấy được con dao trên 

tay của Di p Văn Q chạy vào nhà bà Nguyễn Thị P cất giấu. Di p Văn Q bị giật 

lấy con dao thì vùng dậy bỏ chạy về nhà  Tân Vĩnh S chảy nhiều máu được mọi 

ngườ  đưa đ  b nh vi n cấp cứu vào lúc 20 giờ 30 phú  đến 23 giờ 00 phút cùng 

ngày ra vi n  Đến 16 giờ 50 phút ngày 15/02/2021 vào vi n, 10 giờ ngày 

22/02/2021 ra vi n.  

Tại Bản g ám định  hương  í h số: 85/GĐTT 21 ngày 15/3/2021 và Công 

văn số: 82/GĐPY ngày 04/5/2021  ủa Trung tâm pháp y t nh Quảng Nam kết luận 

tỷ l   hương  í h  ủa Tân Vĩnh S theo phương pháp cộng giật lùi là 17%   hương 

tích cụ thể:  
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- Vùng đ nh trán, chếch về bên phải có hai vế  rá h  a   ơ đã lành sẹo cách 

nhau 1,2cm; Vế  phía  ư i ngoài dài 5,2cm, rộng 0,1cm. Tỷ lệ thương tích 02%; 

Vết phía trên trong dài 4,6cm, rộng 0,1cm. Tỷ lệ thương tích 02%; Hai vết 

thương này do vật sắc cạnh gây nên  Đều  ó hư ng từ  rư c ra sau, từ trên xuống 

 ư i. 

- Vùng giữa  rán   á h  rên đầu trong cung lông mày phải 01cm có vết rách 

 a và  ơ đã lành sẹo dài 3cm, rộng 0,1cm. Vết thương do vật sắc cạnh gây nên. 

Hư ng từ  rư c ra sau, từ trên xuống  ư i. Tỷ lệ thương tích 02%. 

- Vùng đ nh trán có vế  rá h  a và  ơ đã lành sẹo dài 4,5cm, rộng 0,1cm, sờ 

nắn dọc theo vế   hương  ó gờ g án đoạn (vỡ bản ngoà  xương hộp sọ). Vết 

thương do vật sắc cạnh gây nên  Hư ng từ  rư c ra sau, từ trên xuống  ư i. Tỷ lệ 

thương tích là 07%. 

- Mặ   rư   ngoà  đoạn 1/3 trên cẳng tay trái có vết xát da không liên tụ  đã 

lành sẹo dài 4,5cm, rộng 0,3cm. Vết thương do vật tày có diện không bằng phẳng 

gây nên  Hư ng từ  rư c ra sau. Tỷ lệ thương tích 01%. 

- Mặ   rư    rong đoạn 1/3 giữa và  ư i cẳng tay trái có vế  rá h  a và  ơ 

đã lành sẹo dài 3,2cm, rộng 0,2cm. Vết thương do vật sắc cạnh gây nên  Hư ng từ 

 rư c ra sau. Tỷ lệ thương tích 01%. 

- Mặt gan bàn tay trái, trên nền kh p bàn ngón I có vế  rá h  a và  ơ đã 

lành sẹo dài 1 cm, rộng 0,2cm. Vận động gấp, duỗ  ngón I đượ  bình  hường. Vết 

thương do vật sắt cạnh gây nên  Hư ng từ  rư c ra sau. Tỷ lệ thương tích 01%. 

- Mặt gan bàn tay phải, trên nền xương bàn V  ó vết rá h  a và  ơ đã lành 

sẹo dài 1,5cm, rộng 0,2cm. Vận động gấp, duỗ  ngón V đượ  bình  hường. Vết 

thương do vật sắc cạnh gây nên  Hư ng từ  rư c ra sau. Tỷ lệ thương tích 01%. 

- Vùng hông trái có vế  rá h  a nông đã lành sẹo dài 2cm, rộng 0,2cm. Vết 

thương do vật sắc cạnh gây nên  Hư ng từ  rư c ra sau, từ trái sang phải. Tỷ lệ 

thương tích 01%. 

Tại Bản g ám định  hương  í h số: 86/GĐTT 21 ngày 15/3/2021 và Công 

văn số: 82/GĐPY ngày 04/5/2021  ủa Trung tâm pháp y t nh Quảng Nam kết luận 

tỷ l   hương  í h  ủa Di p Văn Q là 03%   hương  í h  ụ thể: 

- Vùng đ nh trái có vết rách dập  a đã lành sẹo dài 1cm, rộng 0,4cm. Vết 

 hương  o vật tày có cạnh  á  động gây nên  Hư ng từ trên xuống  ư i. Tỷ lệ 

thương tích 01%. 
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- Vùng cổ bên phải có vế  rá h  a nông đã lành sẹo dài 3cm, rộng 0,2cm. 

vết thương do vật sắc cạnh gây nên  Hư ng từ phải sang trái. Tỷ lệ thương tích 

01%. 

- Mặt ngoài khuỷu tay trái có vế  xá   a đã lành sẹo hình chữ L, cạnh dài 

2cm, rộng 0,3cm; cạnh dài 1cm, rộng 0,5cm. Vết thương do vật tày có cạnh tác 

động gây nên  Hư ng từ sau ra  rư c. Tỷ lệ thương tích 01%. 

Trong lúc Di p Văn Q và Tân Vĩnh S vậ  nhau   ó ông Đặng Văn Th1 và 

ông Hoàng R vào  an ngăn  R cầm  ây đến đe  ọa đánh D  p Văn Q, buộc Q thả 

con dao xuống  Tuy nh ên  Đặng Văn Th1 và Hoàng R ch  hù dọa, không tham 

g a đánh D  p Văn Q. 

 Tạ  Cáo  rạng số: 22/CT-VKSPS-HS ngày 12/10/2021  ủa V  n   ểm sá  

nhân  ân huy n Phư   Sơn    nh Quảng Nam  ruy  ố bị  áo D  p Văn Q  ộ  “Cố ý 

gây thương tích” qu  định  ạ  đ ểm đ  hoản 2 Đ ều 134 Bộ luậ  Hình sự  

 Tạ  ph ên   a đại di n Vi n kiểm sát vẫn giữ nguyên quyế  định truy tố và 

đề nghị Hộ  đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo: Trong quá 

 rình đ ều  ra và  ạ  ph ên   a bị  áo Th  hẩn  ha  báo  ăn năn hố   ả   đã vận động 

g a đình bồ   hường  h    hạ   ho bị hạ ; là ngườ   ân  ộ   h ểu số; hoàn  ảnh g a 

đình gặp  hó  hăn  bị hạ  x n bã  nạ   ho bị  áo  Đề nghị Hộ  đồng xé  xử  ăn  ứ 

đ ểm đ  hoản 2 Đ ều 134; đ ểm b  s  hoản 1   hoản 2 Đ ều 51 Bộ luậ  Hình sự xử 

phạ  bị  áo D  p Văn Q  ừ 02 năm 06  háng đến 03 năm  ù   

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Di p Văn Q đã  á  động g a đình bồ   hường 

 ho Tân Vĩnh S số tiền 10 000 000 đồng  Tân Vĩnh S không yêu cầu bồ   hường 

gì  hêm  nên  hông đề cập đến.  

Về xử lý vật chứng: Công an thị trấn Khâm Đức, huy n Phư   Sơn đã  hu 

giữ: 01 con dao bằng kim loạ   màu đen   ó  án bằng kim loạ   hình  r n  đường 

 ính 2 7 m   ao  ó 01 lưỡ   mũ   ao nhọn  vùng lưỡi dao rộng 3,5cm, cả cán và 

lưỡi dài 39cm của bà Nguyễn Thị Q1; 01 đĩa DVD  bên  rên  ó  hữ ký bà Nguyễn 

Thị P.  

 Đối v i con dao của bà Nguyễn Thị Q1, Di p Văn Q đã  ùng để gây 

 hương  í h  ho S là công cụ dùng vào vi c phạm tội, bà Q1 không nhận lại và 

không có giá trị  nên đề nghị Hộ  đồng xét xử áp dụng Đ ều 47 Bộ luật Hình sự; 

đ ểm a khoản 2 Đ ều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự tị h  hu để tiêu hủy.  

Đố  v   01 đĩa DVD  bên  rên  ó  hữ ký bà Nguyễn Thị P là vật chứng của 

vụ án, nên đượ  lưu g ữ theo hồ sơ vụ án. 
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 Ngoà  ra   rong quá  rình đánh nhau  Tân Vĩnh S  ó  ùng 01 đoạn cây dài 

khoảng 1 5m  đường kính khoảng 03 m để đánh D  p Văn Q, trong quá trình 

đánh nhau đã gãy  Cơ quan Cảnh sá  đ ều tra Công an huy n Phư   Sơn   ến hành 

 ruy  ìm nhưng  hông  ìm đượ   nên  hông đề cập đến. 

 Bị  áo đồng   v   luận  ộ   ủa V  n   ểm sá  và x n g ảm nhẹ hình phạ   

 Bị hạ  đồng   v   luận  ộ   ủa V  n   ểm sá  và x n g ảm nhẹ hình phạ   ho 

bị  áo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nộ   ung vụ án   ăn  ứ vào  á   à  l  u  rong hồ sơ vụ án đã đượ  

 ranh  ụng  ạ  ph ên   a  Hộ  đồng xé  xử nhận định như sau: 

[1] Về hành v   ủa Đ ều  ra v ên  K ểm sá  v ên; quyế  định  ố  ụng  ủa Cơ 

quan đ ều  ra  V  n   ểm sá  nhân  ân  rong quá  rình đ ều  ra   ruy  ố đã  hự  h  n 

đúng về  hẩm quyền   rình  ự   hủ  ụ  quy định  ủa Bộ luậ   ố  ụng Hình sự  Quá 

 rình đ ều  ra và  ạ  ph ên   a  bị  áo  ha  nhận hành v  phạm  ộ   ủa mình phù 

hợp v   quy định  ủa pháp luậ ; bị  áo; bị hạ   hông  ó     ến hoặ   h ếu nạ  về 

hành v   quyế  định  ủa Cơ quan   ến hành  ố  ụng  ngườ    ến hành  ố  ụng  Do 

đó   á  hành v   quyế  định  ố  ụng  ủa Cơ quan   ến hành  ố  ụng  ngườ    ến hành 

 ố  ụng đã  hự  h  n đều hợp pháp  

[2] Tạ  ph ên   a những ngườ   ham g a  ố  ụng  ha  nhận:  

[2 1] Bị  áo D  p Văn Q  ha  nhận hành v  phạm  ộ   ủa mình như nộ   ung 

Cáo  rạng  Lờ   ha   ủa bị  áo  ạ  ph ên  oà phù hợp v   lờ   ha   ủa bị  áo  ạ  Cơ 

quan đ ều  ra  b ên bản  hám ngh  m h  n  rường và phù hợp v    á   à  l  u  

 hứng  ứ  há   ó  rong hồ sơ vụ án   hể h  n: Vào  ố  ngày 14/02/2021  sau  h  đ  

 hơ  về trong tình trạng đã say rượu về nhà không thấy mẹ và xe, Q nghĩ mẹ mình 

đã  ầm xe để đ  đánh bạc nên tức giận đ  xuống bếp lấy mộ   on  ao và đ  về 

hư ng quán nhà Phương Nhân, mụ  đí h là đuổi những người ở nhà Phương 

Nhân  hông  ho đánh bạc nữa. Q cầm dao vung qua lại hù dọa mọ  người, nhóm 

người này hoảng sợ bỏ chạy. Lú  này anh Tân Vĩnh S cầm ghế đưa vào mặt, do 

đang say rượu nên Q cầm dao chém anh S  nhưng anh S cầm ghế đưa lên đỡ, Q 

 hém  hông  rúng  Sau đó  anh S bỏ chạy   ó ngườ   an ngăn  Q đ  ra  hu vực ngã 

 ư Huỳnh Thúc Kháng và Mai Thúc Loan và chửi S. Anh S cầm mộ  đoạn cây 

chạy lạ  đánh vào người Q mộ   á   rúng vào đầu, Q  ơ  ao  hém về phía S nhưng 

 hông  rúng  Sau đó  anh S ôm Q   o ha  người ôm sát nhau nên Q  ơ  ao lên  ao 

chém xuống người S    đồ để anh S bỏ Q ra  nhưng anh S không thả ra  Sau đó   ó 

người lấy con dao nên Q bỏ chạy về nhà. Q đã gây  hương  í h  ho S tại vùng 

trán, hông, tay v i tỷ l   hương  í h là 17%   
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[2 2] Bị hạ  Tân Vĩnh S  ha : Tố  ngày 14/02/2021  S đến quán Phương 

Nhân để  hơ    h   hấy Q  ầm  ao quơ xung quanh  hì S lấy ghế nhựa đưa về phía 

Q để mụ  đí h lấy  on  ao  ủa Q  nhưng Q đã  ùng  ao  hém gãy ghế  S   ếp  ụ  

lấy mộ  ghế nhựa để ph ng  hân  nhưng   ếp  ụ  bị Q  hém gãy ghế  S bỏ  hạy ra 

ngoài, Q đuổ   heo   hấy vậy  S lấy mộ  đoạn  ây bên v a hè đánh vào  ay Q mụ  

đí h để Q  hả  ao ra  nhưng  rúng vào đầu làm  ây bị gãy  Q vung dao chém S, 

nhưng  hông  rúng  S lao vào ôm Q  ừ phía  rư    sau đó luồng  ay ôm ra phía 

sau, Q vung  ao  hém ngượ  ra phía sau  rúng vào đầu  ủa S gây ra 04 vế  

 hương  S và Q   ếp  ụ  ôm vậ  nhau lú  này Q đang  ầm  ao  rên  ay  nên  ao đã 

 rúng vào  ẳng  ay  rá  và hông  rá   ủa S gây  hương  í h  quá  rình vậ  nhau  hì 

cẳng  ay  rá  Tân Vĩnh S đập mạnh xuống cạnh v a hè đường gây xát da. S dùng 

cả hai tay nắm phần lưỡi dao, nên bị  hương ở gan bàn tay trái và gan bàn tay 

phải. S giữ được dao trên tay phải của Q, lúc này có anh T vào lấy con dao và Q 

bỏ chạy, còn S được mọ  ngườ  đưa đ   ấp cứu. 

[2 3] Ngườ  làm  hứng Hoàng R  ha : Tố  ngày 14/02/2021   h  đang ở quán 

Phương Nhân  hì  hấy Q  ầm  ao đến và nó   hằng nào ăn   ền mẹ  a  Sau đó  anh 

S  ầm ghế nhựa ra mụ  đí h để lấy  on  ao  ủa Q, Q  hém làm gãy ghế  anh S bỏ 

 hạy  Q  ầm  ao đuổ   heo  anh S lấy mộ  đoạn  ây quay lạ  đánh vào ngườ  Q, Q 

 ơ  ao  hém S nhưng  hông  rúng  S và Q ôm vậ  nhau  rên đường Huỳnh Thú  

Kháng, Q  ơ  ao  hém ngượ  về phía S và  rúng vào  rán  ủa S. Hoàng R lấy 

đoạn  ây  rứng  á đến hù  ọa mụ  đí h để Q bỏ  ao ra   hứ R  hông đánh S và Q. 

[2 4] Ngườ  làm  hứng Võ T1: Vào  ố  ngày 14/02/2021   ạ  quán Phương 

Nhân, T1  hấy Q  ầm  ao đến quơ qua quơ lạ   S  ơ ghế nhựa lên về phía Q, Q  ơ 

 ao  hém vào ghế làm ghế bị gãy  S  hạy ra đường  Q  ũng  hạy ra đường  S 

 ùng mộ  đoạn  ây đánh vào ngườ  Q, Q  ầm  ao  hém lạ  phía S  nhưng  rúng 

hay không thì T1  hông b ế   Sau đó  ha  ngườ  ôm vào vậ  nhau  Thấy Hoàng R 

 ó  ầm  ây lạ  hù  ọa nhưng  hông  hấy đánh Q và S. Th1 (X)  ũng vào  an 

ngăn  

[2 5] Ngườ  làm  hứng Đặng Văn Th1  ha : Tố  ngày 14/02/2021  Th1 đang 

 hơ   ế  ở quán Phương Nhân thì Q  ầm  ao đến và quơ vào đám ngườ  đang ngồ  

 hơ . Anh S đ  lạ  nó   huy n  nhưng Q hung hăng  nên S nắm mộ   á  ghế đ  

theo, S đưa ghế lên đề ph ng Q  hém  bấ  ngờ Q  hém làm ghế bị gãy  Anh S 

 hạy ra đường Q đuổ   heo  hém nhưng  hông  rúng  S lấy mộ  đoạn  ây quay lạ  

vụ   héo vào ngườ  Q, Q đưa  ao lên  ao  hém về phía S   hông rõ ha  ngườ  

đánh  rúng vào vị  rí nào  ủa nhau  Sau đó  anh S bỏ  ây ôm lấy Q  ha  ngườ  ôm 

vậ  nhau  rong  ư  hế đứng  S ôm Q  ừ phía  rư   rồ  v ng ra sau ôm  hụp  ay  ầm 

 ao  ủa Q  lú  đó Q đang  ầm  ao  rên  ay phả   vẫn đưa  ao lên  hém ngượ  qua 
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va   ủa Q về phía ngườ  anh S  Sau đó ha  ngườ  vừa ôm vừa lù   ần và ngã  hỗ 

v a hè  Thấy vậy  Hoàng R  ó  ầm  ây hù  ọa và nó  Q bỏ  ao ra  R  ó  ầm  ây 

đánh nhưng  hông b ế   ó  rúng S và Q hay  hông  Sau đó   h  S dùng hai tay g ữ 

đượ   ao  rên  ay Q  hì Huỳnh Võ T lấy đượ   on  ao  Q bỏ  hạy   n mọ  ngườ  

đưa S đ   ấp  ứu  

[2 6] Ngườ  làm  hứng Tân Thị N  ha : Tố  ngày 14/02/2021  N đến quán 

Phương Nhân để  hơ  xó  đĩa   h  vừa m   ngồ  vào  hơ    hì Q  ầm  ao đến quán 

và quơ xung quanh   hấy vậy mọ  ngườ   hạy  ản ra  lú  đó anh S lấy ghế nhựa ở 

 rong quán lên để ph ng  hân  hì Q  hém làm gãy ha   á  ghế nhựa  Sau đó  anh S 

 hạy ra đường Huỳnh Thú  Kháng  hì Q  ầm  ao  hạy  heo  anh S lấy mộ  đoạn 

 ây đánh vào  ay Q để Q bỏ  ao xuống  nhưng Q  hông bỏ  ao xuống mà  hém 

về phía anh S, anh S và Q lao vào ôm nhau, Q  hém ngượ  ra sau làm anh S bị 

 hương  rên đầu  N gọ  mọ  ngườ  vào  an ngăn  lú  này  ó R và Th1 vào can 

ngăn  anh S g ữ đượ   ao  ủa Q và T lấy đượ   on  ao  hì Q bỏ  hạy  Mọ  ngườ  

đưa anh S đ   ấp  ứu  

Trên  ơ sở lờ   rên  ủa bị  áo  bị hạ   những ngườ  làm  hứng đã  ó đủ  ơ sở 

để  hẳng định: Vào  ố  ngày 14/02/2021  D  p Văn Q  hự  h  n hành v   ùng  ao 

là hung  hí nguy h ểm gây  hương  í h  ho Tân Vĩnh S  v    ỷ l   hương  í h là 

17% đã phạm  ộ  “Cố ý gây thương tích”  heo qu  định  ạ  đ ểm đ  hoản 2 Đ ều 

134 Bộ luậ  Hình sự như Cáo  rạng V  n   ểm sá   ruy  ố là  ó  ăn  ứ đúng ngườ   

đúng  ộ   đúng pháp luậ   

[3] Xé   ính  hấ   mứ  độ hành v  phạm  ộ : Bị  áo D  p Văn Q là thanh niên 

 uổ    n  rẻ  đáng lẽ ra Q phả  lo họ   ập  lao động để  rở thành ngườ   ó í h  ho 

xã hộ   Đằng này  bị  áo m   đ   a  ngh  m ma  úy bắ  buộ  về lạ  uống rượu   ầm 

 ao đến quán Phương Nhân hù  ọa mọ  ngườ   Sau đó  D  p Văn Q và Tân Vĩnh 

S lờ  qua   ếng lạ   S đưa ghế về phía Q, Q  ầm  ao  hém làm gãy ghế  S bỏ  hạy  

Q đuổ   heo  S  ầm đoạm  ây đánh vào ngườ  Q  rúng vào đầu  sau đó S ôm Q, 

khi S ôm Q, thì Q đã  ùng  ao  hém ngượ   rở lạ  gây  hương  í h  rên  rán  ủa S 

và trong quá trình Q và S ôm vậ  nhau  hì gây  hương  í h ở hông và  ay  ủa S. 

Như vậy  g ữa S và Q  rư   đó  hông quen b ế  nhau   hông  ó mâu  huẫn   h  Q 

 ơ  ao hù  ọa mọ  ngườ   hì S đưa ghế nhựa về phía Q mụ  đí h để lấy  ao  ủa Q 

và  an ngăn để Q  hông làm hạ  đến mọ  ngườ   nhưng Q đã  ầm  ao  hém làm 

gãy ha  ghế nhựa  S đã bỏ  hạy ra đường  Q đuổ   heo  sau đó S quay lạ   ầm đoạn 

 ây và đánh vào ngườ  Q và  rúng vào đầu Q làm Q bứ  xú   S   ếp  ụ  ôm Q, nên 

Q đã  ùng  ao gây  hương  í h  ho S   o đó hành v   ủa Q gây  hương tích cho S 

 hông  ó  ính  hấ   ôn đồ  Tuy nh ên  hành v   ủa bị  áo đã xâm phạm đến sứ  

 hỏe và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần 

xử phạt mức hình phạt nghiêm khắ   ương xứng v i hành vi phạm tội của bị cáo 

để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. 
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[4] Xé  luận  ộ   ủa V  n   ểm sá : 

Thống nhấ  quan đ ểm  ủa V  n   ểm sá  về áp  ụng  á   ình   ế  g ảm nhẹ 

 ho bị  áo  rong quá  rình đ ều  ra và  ạ  ph ên   a bị  áo Th  hẩn  ha  báo  ăn năn 

hố   ả   đã vận động g a đình bồ   hường  h    hạ   ho bị hạ ; là ngườ   ân  ộ  

 h ểu số; hoàn  ảnh g a đình gặp  hó  hăn  bị hạ  x n bã  nạ   ho bị  áo qu  định 

 ạ  đ ểm b  s  hoản 1   hoản 2 Đ ều 51 Bộ luậ  Hình sự   

[5] Về  ình   ế  định  hung hình phạ :  

Hành vi  ủa bị  áo đã “Dùng hung khí nguy hiểm” gây  hương  í h v    ỷ l  

17% (mườ  bảy phần  răm) nên áp  ụng đ ểm đ  hoản 2 Đ ều 134 Bộ luậ  Hình sự 

để xử phạ  đố  v   bị  áo. 

[6] Về  á   ình   ế   ăng nặng  g ảm nhẹ  rá h nh  m hình sự đố  v   bị  áo:  

 Bị  áo  hông v  phạm  á   ình   ế   ăng nặng  rá h nh  m hình sự  

 Về  ình   ế  g ảm nhẹ: Bị  áo D  p Văn Q phạm  ộ  lần đầu  Tạ   ơ quan 

Đ ều  ra và  ạ  ph ên   a  thành  hẩn  ha  báo  ăn năn hố   ả  về hành v  phạm  ộ  

 ủa mình; là ngườ   ân  ộ   h ểu số  hoàn  ảnh g a đình  hó  hăn  đã  á  động g a 

đình bồ   hường  h    hạ   ho bị hạ  và ngườ  bị hạ  bã  nạ   x n g ảm nhẹ hình 

phạ   ho bị  áo  Bị hạ   ũng  ó mộ  phần lỗ   Vì vậy  áp  ụng đ ểm b  s  hoản 1  

 hoản 2 Đ ều 51 Bộ luậ  Hình sự để xem xé  g ảm nhẹ  ho bị  áo mộ  phần hình 

phạ   h  lượng hình  

[7] Đố  v   hành v   ủa Tân Vĩnh S: Ban đầu S  ùng ghế nhựa để  hống đỡ 

hành v   ùng  ao  hém vào ngườ  S  ủa Q là  ự v   Tuy nh ên   h  S  hạy  hoá  

đượ   Tân Vĩnh S vẫn quay lạ  nhặ  mộ  đoạn  ây dài khoảng 1 5m  đường kính 

khoảng 03 m để đánh Di p Văn Q không còn là hành vi tự v  mà tấn công gây 

 hương  í h  ho D  p Văn Q  Hành v   ùng đoạn  ây đánh mộ  phá  vào người Q 

thẳng từ trên xuống  rúng đầu Q làm đoạn cây bị gãy, khi S và Q ôm nhau trong 

 ư  hế đứng, Q  ơ  ao  hém ngược ra phía sau trúng vào trán S và trúng vào cổ 

của Di p Văn Q gây rách da. S và Q ôm vật nhau nằm xuống đường làm khuỷu 

tay trái bị va đập vào cạnh v a hè gây  hương  í h  v i tỷ l   hương  í h 03%  hưa 

đến mức truy cứu trách nhi m hình sự về tộ  “Cố ý gây thương tích” và D  p Văn 

Q không yêu cầu xử l  đối v i S  nên Cơ quan Cảnh sá  đ ều tra Công an huy n 

Phư   Sơn đã xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền đối v i S   o đó Hội 

đồng xét xử  hông đề cập đến. 

Đố  v   ông Đặng Văn Th1 và ông Hoàng R  ham g a  an ngăn  R cầm cây 

đến đe  ọa đánh D  p Văn Q, buộc Q thả con dao xuống  Tuy nh ên  Đặng Văn 

Th1 và Hoàng R ch  hù dọa   hông  ham g a đánh D  p Văn Q, nên Cơ quan Cảnh 

sá  đ ều tra Công an huy n Phư   Sơn  hông xử lý  vì vậy  hông đề  ập đến  
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Đố  v   hành v  đánh bạ   ạ  nhà bà Nguyễn Thị P: Căn  ứ vào lờ   ha   ủa 

những ngườ  làm  hứng   rí h xuấ   amera nhà bà P xá  định  ạ   hờ  đ ểm  rư   

 h  xảy ra vụ v     ó nh ều ngườ  đang đánh bạ  đượ   hua bằng   ền   ư   hình 

 hứ  bầu  ua  Tuy nh ên  lú  này  rờ   ố    amera độ phân g ả   hấp  hông xá  

định đượ   ụ  hể và nhận  ạng  á  đố   ượng đánh bạ   số   ền đánh bạ   những 

ngườ  làm  hứng  h  đứng xem   hông  ham g a đánh bạ    hông nh  đượ  a  

 ham g a đánh bạ   Đố  v   bà Nguyễn Thị P nghĩ mọ  ngườ  đang vu  xuân nên 

 hông ngăn  ản   hông  ham g a đánh bạ    hông  hu   ền xâu mà  h  đứng xem  

Do đó   hông đủ  ơ sở để xử l  hành v  đánh bạ   ủa  á  đố   ượng  ham g a đánh 

bạ  và bà Nguyễn Thị P. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Tân Vĩnh S yêu  ầu D  p Văn Q bồ   hường  h  

phí đ ều  rị  hương  í h v   số   ền là 10 000 000 đồng  Bị  áo Q đã  á  động g a 

đình bồ   hường đủ số   ền  ho S và S  hông yêu  ầu bồ   hường gì  hêm  nên Hộ  

đồng xé  xử  hông đề  ập đến           

[9] Về xử lý vật chứng: Công an thị trấn Khâm Đức, huy n Phư   Sơn đã  hu 

giữ: 01 con dao bằng kim loạ   màu đen   ó  án bằng kim loạ   hình  r n  đường 

 ính 2 7 m   ao  ó 01 lưỡ   mũ   ao nhọn  vùng lưỡi dao rộng 3,5cm, cả cán và 

lưỡi dài 39cm  ủa bà Nguyễn Thị Q1; 01 đĩa DVD  bên trên có chữ ký bà Nguyễn 

Thị P.  

Đố  v    on  ao  ủa bà Nguyễn Thị Q1  D  p Văn Q đã  ùng để gây  hương 

tích cho S là  ông  ụ  ùng vào v    phạm  ộ   bà Q1  hông nhận lạ  và  hông  ó 

g á  rị  nên áp  ụng đ ểm a  hoản 1 Đ ều 47 Bộ luậ  Hình sự; đ ểm a  hoản 2 

Đ ều 106 Bộ luậ   ố  ụng Hình sự  ị h  hu để   êu hủy   

 Đố  v   01 đĩa DVD  bên  rên  ó  hữ ký bà Nguyễn Thị P là vật chứng của vụ 

án, nên đượ  lưu g ữ theo hồ sơ vụ án. 

Ngoà  ra   rong quá  rình đánh nhau  Tân Vĩnh S có dùng 01 đoạn cây dài 

khoảng 1 5m  đường kính khoảng 03 m để đánh D  p Văn Q, trong quá trình 

đánh nhau đã gãy  Cơ quan Cảnh sá  đ ều tra Công an huy n Phư   Sơn   ến hành 

 ruy  ìm nhưng  hông  ìm được.  

 [10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn  ứ  hoản 2 Đ ều 136 Bộ luậ  Tố  ụng 

hình sự; đ ểm a  hoản 1 Đ ều 23  ủa Nghị quyế  số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủa Ủy ban Thường vụ Quố  hộ  về mứ   hu  m ễn  g ảm   hu  nộp  

quản l  và sử  ụng án phí và l  phí T a án buộ  bị  áo phả   hịu  

Vì  á  lẽ  rên  

QUYẾT ĐỊNH:
 

Tuyên bố bị  áo D  p Văn Q phạm  ộ  “Cố ý gây thương tích”. 
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Căn  ứ đ ểm đ  hoản 2 Đ ều 134; đ ểm b  s  hoản 1   hoản 2 Đ ều 51 Bộ 

luậ  Hình sự xử phạ  bị  áo:  

Diệp Văn Q: 02 (hai) năm  ù  Thờ  g an  hấp hành hình phạ   ù đượ   ính  ừ 

ngày bị bắ   ạm g am 24/5/2021  

- Về xử lý vật chứng:  

 Căn  ứ đ ểm a  hoản 1 Đ ều 47 Bộ luậ  Hình sự; đ ểm a  hoản 2 Đ ều 106 

Bộ luậ   ố  ụng Hình sự  uyên  ị h  hu 01 con dao bằng kim loạ   màu đen   ó  án 

bằng kim loạ   hình  r n  đường  ính 2 7 m   ao  ó 01 lưỡ   mũ   ao nhọn, vùng 

lưỡi dao rộng 3,5cm, cả  án và lưỡ   à  39 m để tiêu hủy. 

  Vậ   hứng h  n Ch   ụ  Th  hành án  ân sự huy n Phư   Sơn    nh Quảng 

Nam đang  ạm g ữ  heo b ên bản g ao  nhận vậ   hứng ngày 14/10/2021  

 - Án phí hình sự sơ thẩm: Bị  áo phả   hịu 200 000 đồng (Hai trăm ngàn 

đồng). 

Bị  áo; bị hạ   ó quyền  háng  áo  rong hạn 15 ngày  ể  ừ ngày  uyên án sơ 

 hẩm  

Nơi nhận: 

- Cơ quan tiến hành tố tụng 

- Những người tham gia tố tụng 

- Sở tư pháp Q.Nam 

- Lưu hồ sơ                                                                                                     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN– CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                            (Đã ký) 

 

 

 

 

                           Phan Thị Lan 
 

 

 


